
Hướng dẫn Học sinh tải tài liệu từ Website của trường và làm, nạp bài
Bước 1:
          Các em truy cập vào website của trường theo đường link: http://thcsliendong.dienchau.edu.vn
Bước 2:
          - Tải file tài liệu ôn tập và kiểm tra theo môn khiối ( mối file bao gồm nội dung học tập, kiểm tra của 13 môn học)
          - Làm bài và gửi bài (chú ý tách từng môn  để gửi) vào mail, messeger, zalo.. của thầy cô  bộ môn trực tiếp dạy mình (danh mục số điện thoại và địa chỉ mail của thầy cô có thông báo trên websute của trường); Cách thức làm bài có thể đánh máy hoặc viết vào bài kiểm tra rồi  chụp ảnh bài làm của mình đem gửi .
        
Lưu ý:  - Đầu mỗi tuần trong thời gian nghỉ nhà trường đăng tài liệu ôn tập và kiểm tra trên Website 1 lần/môn/khối. Học sinh làm hết số lượng bài trong đó và gửi bài cho giáo viên chậm nhất vào thứ 7 tuần đó.  
             - Riêng với các em không có máy tính, máy tính không có kết nối mạng, các thầy cô chủ nhiệm sẽ thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh đưa bài ôn tập và kiểm tra đến tận nhà, các em nhận tài liệu nhớ kí vào danh sách nhận tài liệu để nhà trường theo dõi tiến trình học của các em. Sau đó các em làm bài vào giấy kiểm tra theo từng môn, giữ lại và nạp vào buổi đi học lại đầu tiên khi đi học trở lại cho thầy cô bộ môn.
                 Chúc các em có những ngày nghỉ an toàn, khỏe mạnh và không quên nhiệm vụ học tập
   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 TUẦN 1

	Bài 1:  Tính hợp lí:

1/ (-37) + 14 + 26 + 37

2/ (-24) + 6 + 10 + 24

3/ 15 + 23 + (-25) + (-23)

4/ 60 + 33 + (-50) + (-33)

5/ (-16) + (-209) + (-14) + 209

6/ (-12) + (-13) + 36 + (-11)

7/ -16 + 24 + 16 – 34

8/ 25 + 37 – 48 – 25 – 37

9/ 2575 + 37 – 2576 – 29

10/34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17
	Bài 2:   Bỏ dấu ngoặc rồi tính: 

1/ -7264 + (1543 + 7264)

2/ (144 – 97) – 144

3/ (-145) – (18 – 145)

4/ 111 + (-11 + 27)

5/ (27 + 514) – (486 – 73)

6/ (36 + 79) + (145 – 79 – 36)

7/ 10 – [12 – (- 9 - 1)]

8/ (38 – 29 + 43) – (43 + 38)

9/ 271 – [(-43) + 271 – (-17)]

10/ -144 – [29 – (+144) – (+144)]

	Bài 3:   Tính tổng các số nguyên x biết: 

1/ -20 < x < 21

2/ -18 ≤ x ≤ 17

3/ -27 < x ≤ 27

4/ │x│≤ 3

5/ │-x│< 5
	Bài 4:   Tính tổng:

1/1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)

2/1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100

3/2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50

4/– 1 + 3 – 5 + 7 - . . . . + 97 – 99

5/1 + 2 – 3 – 4 + . . .+ 97 + 98 – 99 - 100 

	Bài 5:   Tính giá trị của biểu thức: 

1/ x + 8 – x – 22         Với  x = 2010

2/ - x – a + 12 + a       Với x = - 98  ;  a = 99

3/ a – m + 7 – 8 + m   Với  a = 1 ; m = - 123

4/ m – 24 – x + 24 + x    Với  x = 37 ; m = 72

5/ (-90) – (y + 10) + 100      Với   y = -24
	Bài 6:   Tìm x

1/ -16 + 23 + x = - 16

2/ 2x – 35 = 15

3/ 3x + 17 = 12

4/ │x - 1│= 0

5/ -13 .│x│ = -26

	Bài 7:   Tính hợp lí


1/ 35. 18 – 5. 7. 28

2/ 45 – 5. (12 + 9)

3/ 24. (16 – 5) – 16. (24 - 5)  

4/ 29. (19 – 13) – 19. (29 – 13)

5/ 31. (-18) + 31. ( - 81) – 31

6/ (-12).47 + (-12). 52 + (-12)

7/ 13.(23 + 22) – 3.(17 + 28)

8/ -48 + 48. (-78) + 48.(-21)
	Bài 8:   Tính

1/ (-6 – 2). (-6 + 2)

2/ (7. 3 – 3) : (-6)

3/ (-5 + 9) . (-4)

4/ 72 : (-6. 2 + 4)

5/ -3. 7 – 4. (-5) + 1

6/ 18 – 10 : (+2) – 7

7/ 15 : (-5).(-3) – 8

8/ (6. 8 – 10 : 5) + 3. (-7)

	Bài 9:   So sánh:

1/ (-99). 98 . (-97) với 0                      

2/ (-5)(-4)(-3)(-2)(-1)  với 0                        

 (-245)(-47)(-199) với    123.(+315)

3/ 2987. (-1974). (+243) với 0         

4/ (-12).(-45) : (-27)    với│-1│
	Bài 10:   Tính giá trị của biểu thức

1/ (-25). ( -3). x    với  x = 4

2/(-1). (-4) . 5 . 8 . y   với  y = 25

3/(2ab2) : c   với a = 4; b = -6;  c = 12

4/[(-25).(-27).(-x)] : y với x = 4; y = -9

5/(a2 - b2):(a + b) (a – b)với a = 5; b = -3




Đề cương ôn tập môn Tin học lớp 6
1. Thông tin là gì?  Hoạt động thông tin của con người?  Hoạt động thông tin và tin học?

2. Các dạng thông tin cơ bản?  Biểu diễn thông tin trong máy tính?

3. Một số khả năng của máy tính?  Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì? Máy tính và điều chưa thể?
4. Cấu trúc chung của máy tính điện tử? Phần mềm là gì? Phân loại phần mềm?

5.  Khu vực chính của bàn phím gồm bao nhiêu hàng phím? Là các hàng phím nào? Ích lợi của việc gõ mười ngón?  Luyện Tập gõ mười ngón với phần mềm Rapid Typing.
6. . Quan sát trái đất và vì sao trong hệ mặt trời.

7. Luyện gõ văn bản bằng phần mềm soạn thảo văn bản Word?

              Đề cương ôn tập lớp 6 môn vật lí (đợt 1)
Thời gian:18/2-23/2/2020

Câu 1. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống trong các câu sau:  Một quả nặng bằng sắt treo trên giá, khi đưa một thanh nam châm lại gần thì nam châm (1)............. lực lên quả nặng và quả nặng (2) .............nam châm một lực. Nếu thay quả nặng bằng một nam châm khác. Khi đó nam châm này cũng bị thanh nam châm ban đầu (3) ............. ............hoặc (4) ............. Nếu ta đổi chiều nam châm.
Câu 2. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống để hoàn chỉnh các câu sau: Một thuyền buồm khi có gió thuyền sẽ chịu (1) ............. một lực (2) .............  của gió làm thuyền chuyển động. Nếu gió ngừng thổi khi đó thuyền không chịu(3) ............. của gió. Thuyền chuyển động chậm dần do (4) ............. của nước.

Câu 3. Khi đóng đinh vào tường, có những lực nào tác dụng lên đinh?

Câu 5. Quan sát hình bên và tìm từ thích hợp để hoàn thiện câu sau:

Một vật nặng đặt trên một lò xo lá, lò xo bị (1)........................

Vì vật nặng(2)........................ lên lò xo lá. Khi cất vật lò xo lá (3).......................... hình dạng ban đầu.

Câu 6. Tìm từ thích hợp trong để điền vào chổ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

a) Khi ném một vật nặng lên cao, lúc đầu vật đi lên sâu đó rơi xuống điều đó chứng tỏ (1)..........................lên vật.

b) Vật chịu tác dụng lực trong quá trình (2)....................và (3)..........................

c) Khi vật nằm yên trên mặt đất chứng tỏ: (4).......................... cân bằng.

Câu 7. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

   
a. Để làm cho quả bóng chuyển động thì ta phải (1)......... một lực.

   
b. Một cầu thủ ném bóng đã (2)..........................lên quả bóng làm cho nó chuyển động.

   
c. Sau khi bay lên nó rơi xuống chứng tỏ nó bị (3).................lực làm thay đổi chuyển động.

………………………………………………………………………………………………

KẾ HOẠCH ÔN TẬP MÔN THỂ DỤC

LỚP 6,7,8,9

1. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng .
2. Vệ sinh thân thể cá nhân, góc học  tập, nhà cửa …..

3. Tăng cường luyện tập thể duc, thể thao hàng ngày ở từng thời hợp lý nhất.

4. Luyện tập: Chạy tại chỗ, tại chỗ bật nhảy, nằm sấp chống đẩy …

CÂU HỎI ÔN TẬP SINH HỌC 6 

Câu 1: Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào?

Câu 2 : Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi ích gì?

Câu 3: Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết? Cho ví dụ?

Câu 4: Phân biệt 2 hiện tượng thụ phấn và thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?

Câu 5: Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó?

          NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN : NGỮ VĂN 6

Phần I: VĂN BẢN

1. Nêu đặc điểm của các thể loại truyện dân gian đã học?

2. Nêu ý nghĩa của truyện : Thánh Gióng, Sơn Tinh Thuỷ Tinh, Thạch Sanh, Em bé thông minh, Ếch ngồi đáy giếng?

Phần II: TIẾNG VIỆT

1. Từ là gì ? Phân loại từ theo cấu tạo bằng cách vẽ sơ đồ?

2. Nêu khái niệm các từ loại đã học ( danh từ, động từ, tính từ)?

3. Nêu khái niệm cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ?

Phần III: TẬP LÀM VĂN

1. Kể về một giấc mơ của em ?

2. Kể về người thân yêu gần gũi nhất với em?

(Lớp 6C,6E làm cả 2 đề, Lớp 6A,6B,6D chọn 1 trong 2 đề)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 6

Câu1: Nêu những nét chính về các quốc gia cổ đại phương Đông và phương tây?

( Tên, thời gian ra đời, điều kiện tự nhiên, nền kinh tế chính, các giai cấp tầng lớp)

Câu 2: Nêu những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương tây?

Câu 3: Em hãy cho biết những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại nào còn được sử dụng đến ngày nay?

Câu 4:Lập bảng thống kê các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy trên đất nước ta theo mẫu: Thời gian, địa điểm, công cụ.

Câu 5: Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước có ý nghĩa như thế nào?

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ 6  NĂM HỌC 2019-2020.

Bài 1: Khoảng cách từ Vinh đến Đà Nẵng là 600 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách đó đo được là 20 cm. Vậy bản đồ có tỉ lệ bao nhiêu.

Bài 2: Có các bản đồ có tỉ lệ sau: 1: 200000, 1: 1500000, 1: 10 000 000. Khoảng cách đo được trên bản đồ là 5 cm. Vậy khoảng cách trên thực tế là bao nhiêu? 

Bản đồ có tỉ lệ 1: 200000 có khoảng cách trên thực tế là:

Bản đồ tỉ lệ 1: 1500 000 có khoảng cách trên thực tế là:

Bản đồ tỉ lệ 1: 10 000 000 có khoảng cách trên thực tế là:

Bài 3:

Tính giờ ở các địa điểm sau : Pa- ri ( ở múi giờ số 0) , Mát- xcơ- va (3) , Hà Nội ( 7) , Niu- yok( 19) khi ở khu vực giờ gốc là 10 giờ?

Bài 4:

Tại sao lại có hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất. 

Bài 5:

Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp?

Lớp nào là quan trọng nhất đối với đời sống con người. Tại sao?

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN GDCD 6

1, Thế nào là tiết kiệm?ý nghĩa của tiết kiệm?

2,Thế nào là tôn trọng kỷ luật? em đã tôn trọng kỷ luật như thể nào trong học tập?

3, Sống chan hòa là gì? ý nghĩa của việc sống chan hòa với mọi người?

4,Thế nào là lịch sự, tế nhị? Ý nghĩa, Biện pháp rèn luyện?

5,Để có sức khỏe tốt em phải làm gì?
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 6 (NĂM HỌC: 2019-2020)

Question I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1.  A. funny


B. lunch

C. sun

           D. computer

2.  A. photo


B. going

C. brother

D. home

3.  A. school


B. teaching

C. chess

D. chalk

4.  A. cold


B. volleyball

C. telephone

D. open

5.  A. meat


B. reading

C. bread

D. seat

6.  A. writes


B. makes

C. takes

D. drives
7.  A. never


B. often

C. when

D. tennis

8.  A. eating


B. reading

C. teacher

D. breakfast

9.  A. Thursday

B. thanks

C. these

D. birthday

10.  A. open


B. doing

C. going

D. cold

Question II. Choose A, B, C, or D for each gap in the following sentences:

1. We usually play football in winter ____________ it’s cold.


A. When

B. Where

C. so 


   D. time

2. Kien often ________ his bike to visit his hometown.


A. drives

B. flies

C. rides

    D. goes

3. “How are you going to get to Hung King Temple next weekend?” – “_________________”.


A. By bus

B. For two days
C. Sometimes.D. Very much

4. It’s cold. The students __________ warm clothes.


A. wear

B. wears

C. wearing

     D. are wearing

5. Phuong is very good ___English and History, but she doesn’t like Maths much.


A. with

B. for


C. to 


      D. at

6. The children look very ____________ while playing games during break time.


A. excite

B. excited

C. exciting              D. excitement

7. Look! The girls are _________ rope in the playground.


A. dancing

B. playing

C. skipping

   D. doing

8. - “What are you doing this afternoon?” 

      - “I don’t know, but I’d like to ___________ swimming.”


A. have

B. do


C. play

          D. go
9. My friends want to study in a/an .................... school because they want to learn English with  English speaking teachers there.

A. national 
  B. international            C. creative
            D. boarding

10....................... Lan often ....................... homework after school?

A. Does/do
B. Is/do
C. Does/doing
                   D.  Is/does
 III. Put the verbs in brackets in the correct tense form
1. School(finish)---------------- at 4.30 pm every day.

2. ------------you often  (eat) -------lunch in the school canteen?

3. Listen! -------------they (sing) ---- in the classroom?

4. My family kike (spend) ------------- our summer holidays at the seaside.

5. She (have) ------------- long black hair.

6. My father (be)------------- very kind.

7. I (go)------------ to the cinema with my sister this evening.

8. What ---------- your brother  (do)-----------now ?  He (practice)-------- speaking English.

9. Where ---------------you (be)--------, Phong? – I’m upstairs. I (study) --------------- lessons

      10.My father (watch)--------------TV  every evening. 

IV. Read and complete the passage. Use the words in the box. There is one example.

	Writing         clever           are going            homework         makes          has


I’m Vy. My close friend is Lan. She is very pretty. She has short black hair and big brown eyes. She is_____(1)___ and hard-working but she is very funny. She ___(2)____ jokes and we all laugh. She loves reading and ___(3)____ short poems. I like being with her. We often do our ___(4)____ together and she helps me a lot. This Saturday we’re going to the Tay Ninh museum. Then we ____(5)_____to the park. It’s going to be fun.

V.  Read the passage again and choose true (T) or false (F) for each sentence

1. Lan has long black hair._______

2. Lan  likes reading and writing short poems.________

3. This Saturday , Lan and Vy are going to a museum in Ho Chi Minh city._______

4. Lan is Vy’s close friend.__________

VI. Complete the sentences so it means the same as the sentences above. 
1. I don’t have a bookshelf in my room.

   There………………………………………………………………………

2.The notebook is on the book.

   The book…………………………………………………………………...

3. I like the living room in my house.

   My…………………………………………………………………………

4. My name is Trang.

   I…………………………………………………………………………
5. Nga is shorter than Lan.

     Lan ………………………………………………………………………

6.My house is bigger than your house.

 Your house…………………………………………………………………

7. This car is more expensive than that one.

   That car……………………………………………………………………

8. My class has forty five students.

   There are……………………………………………………………………
9.Nohouse in my village is bigger than this house.

   This house ...........................................................................................................

10.. Quang is lazier than Ha. 

   Ha ........................................................................................................................

 VII.Write a paragraph about your neighbourhood, using the cues below:

· Where is your neighbourhood? (in the city, near a city, in the country, in the mountain, etc.)

· What can you see in your neighbourhood? (streets, houses, trees, hills, shopping centres, schools, a cinema, etc.)

· What do the streets/ the houses/ the shops, etc. in your neighbourhood look like?

· Do you like living in your neighbourhood? Why/ Why not?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ÂM NHẠC 6

1. Ôn tập các bài hát đã học trong học kỳ I.

2. Tìm hiểu một số thể loại bài hát và mỗi em tập hát 1 đến 2 bài hát dân ca ví dặm.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 6

Câu 1:Nêu các loại vải thường dùng trong may mặc?Thế nào là trang phục? Cácloại trang phục?

Câu 2:  Nêu vai trò của nhà ở ? Em đã làm gì để nhà ở luôn sạch sẽ, ngăn nắp và phòng bệnh côrôna?

Câu: 3 Kể tên cácchất dinh dưỡng trong thực phẩm?Vì sao chúng ta phải chú ý an toànthực phẩm? Nêu các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc hực phẩm?
ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP MÔN MĨ THUẬT KHỐI 6

Em hãy vẽ một bức tranh về “Đề tài Môi trường”.

Chất liệu: - Giấy A4

· Bút màu, chì màu, sáp màu, màu nước, màu bột….

Nội dung: Vẽ về buổi lao động trồng cây, vệ sinh trường lớp, vệ sinh lau chùi nhà cửa, vệ sinh cá nhân, chăm sóc bồn hoa cây cảnh làm sạch đẹp môi trường. Nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 (Corona).
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